
STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

1700703

3200003

2

Nguyễn Thị 

Kim 
Chi 272305908 26/03/2009

Công an 

Đồng Nai
08/01/1995

Ấp 2, xã Thanh Sơn, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4007

Cấp mới 

Thu hồi 

CCHN 

dược số 

3664/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

(chứng chỉ 

quá 12 

tháng)

(Kèm Quyết định số 257/QĐ-SYT ngày  24 tháng 02 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 62)

1. Hồ sơ đề xuất đủ điều kiện (12 hồ sơ)                 

a. Cấp mới (12 hồ sơ)

1



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

2

1700703

3200003

3

Lê Thị Nga 272551312 30/06/2012
Công an 

Đồng Nai
06/07/1995

Ấp 3, xã Suối Nho, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4008

Cấp mới 

Thu hồi 

CCHN 

dược số 

3622/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI 

(chứng chỉ 

quá 12 

tháng)

3

1700703

3200003

4

Nguyễn Thị Nhanh 152028279 10/03/2009
Công an 

Thái Bình
07/04/1994

Xã Hùng Dũng, 

huyện Hưng Hà, tỉnh 

Thái Bình

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

CAo đẳng 

dược trung 

ương hải 

dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4009

Cấp mới có 

danh sách 

đang ký 

thực hành 

tại SYT

2



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

4

1700703

3200003

1

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Ánh 272182985 15/10/2007

Công an 

Đồng Nai
08/01/1993

Ấp Long Hưng, xã 

Hưng Thịnh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phương nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4010

Cấp mới có 

danh sách 

đang ký 

thực hành 

tại SYT

5

1700703

3200002

9

PHAN 

NGỌC 

YẾN 

NHI 312426597 04/10/2014

Công an 

Tiền 

Giang

01/09/2000

Khu phố 4, thị trấn 

Vĩnh Bình, huyện 

Gò Công Tây, tỉnh 

Tiền Giang

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

bách khoa 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4011

Cấp mới có 

danh sách 

đang ký 

thực hành 

tại SYT

3



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

6

1700703

3200003

0

TRẦN THỊ CHÂU 272467170 20/03/2019
Công an 

Đồng Nai
25/09/1995

Ấp 3, xã An Phước, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

kinh tế Kỹ 

Thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4012

Cấp mới có 

danh sách 

đang ký 

thực hành 

tại SYT

7

1700703

3200002

6

Trần Thị Tuyết 187317930 19/11/2010
Công an 

Nghệ An
23/06/1994

xã Kim Thành, 

huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

Dược Đại 

học Thái 

Nguyên

 Nhà thuốc 4013

Cấp mới có 

danh sách 

đang ký 

thực hành 

tại SYT

4



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

8

1700703

3200002

7

Trần Thị 

Tường 
Vy 272021862 08/10/2019

Công an 

Đồng Nai
28/04/1988

Ấp 3, xã An Phước, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4014

Cấp mới 

Thu hồi 

CCHN 

dược số 

3206/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI 

(chứng chỉ 

quá 12 

tháng)

9

1700703

3200002

8

Nguyễn Thị 

Mộng 
Tuyền 276062283 12/12/2019

Công an 

Đồng Nai
20/03/1992

Ấp xóm gò, Bà Ký, 

xã Long Phước, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4015

Cấp mới có 

danh sách 

đang ký 

thực hành 

tại SYT

5



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

10

1700703

3200002

3

Lộc Thị 

Thùy 
Liên 271819024 21/03/2017

Công an 

Đồng Nai
12/08/1989

Ấp Đông Hải 2, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4016

Cấp mới có 

danh sách 

đang ký 

thực hành 

tại SYT

11

1700703

3200002

4

Trần Diễm Trinh 272166267 23/08/2007
Công an 

Đồng Nai
19/04/1993

Ấp 3, xã Phú Thịnh, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4017

Cấp mới có 

danh sách 

đang ký 

thực hành 

tại SYT

6



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

12

1700703

3200002

2

Phạm Thị Xinh 270709770 12/03/2018
Công an 

Đồng Nai
22/08/1965

748/5, phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trường 

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4018

Cấp mới 

không có 

danh sách 

đang ký 

thực hành 

tại SYT

Tổng: 12 trường hợp (07 DSCĐ, 02 DSTH, 02 DSĐH)
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